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[bookmark: _Toc175043220][bookmark: _Hlk170805756]⬩Đề ❶: 
☞Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1:	Cho hàm số  có bảng biến thiên
[image: ].	
	Chọn khẳng định đúng?


	A. Hàm số nghịch biến trên .	B. Hàm số nghịch biến trên .


	C. Hàm số đồng biến trên .	D. Hàm số đồng biến trên .
Lời giải


Dựa vào bảng biến thiên ta có trên   nên hàm số đồng biến.




Câu 2:	Cho hàm số  xác định, liên tục trên  và có đạo hàm . Biết rằng hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?
[image: ]


	A. Hàm số  đồng biến trên khoảng .


	B. Hàm số  nghịch biến trên khoảng .


	C. Hàm số  đồng biến trên khoảng .

	D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .
Lời giải




Ta có  trên khoảng  nên hàm số  nghịch biến trên khoảng .


[bookmark: _Hlk137734346]Câu 3:	Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:
[image: ]
	Số điểm cực trị của hàm số đã cho là




	A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Theo bảng xét dấu, ta thấy đạo hàm đổi dấu 4 lần nên hàm số có 4 điểm cực trị.


Câu 4:	Cho hàm số , khi đó giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng đạt được tại điểm nào?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Xét hàm số 


Ta có . Khi đó .

Ngoài ra: 
Ta có bảng biến thiên hàm số như sau:
[image: ]


	Khi đó: Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng tại điểm 


Câu 5:	Giá trị lớn nhất hàm sô trên là:




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có , .

Do: .




Suy ra giá trị lớn nhất của hàm số trên là  tại .



Câu 6:	Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn  bằng
[image: ]




		A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Xét hàm số  trên đoạn . Dựa vào đồ thị ta có .



Câu 7:	Cho hàm số  có  và . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?


	A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng  và .
	B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
	C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.


	D. Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận ngang là các đường thẳng  và 
Lời giải
Dựa vào định nghĩa đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ta chọn đáp án D.

Câu 8:	Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Tập xác định: . Ta có: .

Vậy đường thẳng là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.


Câu 9:	Cho hàm số  xác định trên , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau
[image: A screenshot of a computer
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	Hỏi đồ thị hàm số có bao nhiêu tiệm cận ngang?




	A. 	B. .	C. 	D. .
Lời giải


Chọn C vì nhìn bảng biến thiên thấy ngay đồ thị có tiệm cận ngang  và .
Câu 10:	Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A



Đường cong có dạng của đồ thị hàm số bậc  với hệ số  nên chỉ có hàm số  thỏa yêu cầu bài toán.


Câu 11:	Cho hàm số  xác định, liên tục trên  có bảng biến thiên:
[image: A math problem with arrows and numbers
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	Bảng biến thiên trên là bảng biến thiên của hàm số nào?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Dựa vào bảng biến thiên có dạng của hàm số bậc 3 có hệ số  nên đáp án C đúng.


Câu 12:	Cho hàm số  có . Khẳng định nào sau đây đúng?

	A. Hàm số đồng biến trên .
	B. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.

	C. Hàm số đồng biến tại mọi  thuộc tập xác định.
	D. Hàm số đồng biến trên tập xác định.
Lời giải
Chọn B

Tập xác định .




; vì  nên , . Do đó hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.
☞Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số . Các mệnh đề sau đúng hay sai?


a) Hàm số  có tập xác định là .


b) Hàm số  có đạo hàm .

c) Hàm số  có giá trị cực đại bằng 2.

d) Hàm số  có 3 điểm cực trị.
Lời giải
	a) Sai
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Đúng


a) Sai.


Hàm số  xác định khi .


Do đó hàm số  có tập xác định là .
b) Đúng.

.
c) Đúng.

.
Bảng biến thiên:
[image: ]

Vậy hàm số  có giá trị cực đại bằng 2.
d) Đúng.




Hàm số  xác định khi Tập xác định .

Có .


Bảng biến thiên:
[image: ]

Vậy hàm số  có 3 điểm cực trị.
Câu 2: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?



a) Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  là .



b) Hàm số  đạt giá trị lớn nhất trên đoạn tại điểm .


c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số  là .


d) Hàm số  không có giá trị lớn nhất trên khoảng 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Sai 
	d) Đúng




a) Ta có .


Trên khoảng , .




, , , .

Vậy  nên câu a đúng.

b) Ta có .


Trên khoảng , .



, , .

Vậy  nên câu b sai.


c) Điều kiện . Tập xác định của hàm số là .



Ta có . Trên khoảng , ta có .




, , . Vậy  nên câu c sai.



d) Ta có . Trên khoảng , .
Bảng biến thiên:
[image: ]

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy rằng hàm số  

không có giá trị lớn nhất trên  nên câu d đúng.


Câu 3: Cho hàm số  có đồ thị là .


a). Đồ thị  có đường tiệm cận đứng .


b). Đồ thị  nhận điểm  làm tâm đối xứng.




c). Đường thẳng đường thẳng  cắt đồ thị  tại  điểm phân biệt có độ dài bằng 





d). Gọi  là điểm bất kì thuộc đồ thị . Khi đó tổng khoảng cách từ điểm  đến hai đường tiệm cận của đồ thị  đạt giá trị nhỏ nhất bằng 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Sai 
	d) Đúng




a) Đồ thị  có đường tiệm cận đứng . Vậy câu a) đúng.






b) Đồ thị  nhận giao điểm  đường tiệm cận là  và  là tâm đối xứng. Dẫn đến là tâm đối xứng của đồ thị . Vậy câu b) sai.




c) Phương trình hoành độ giao điểm  . Từ đó,  Dẫn đến  
Vậy câu c) sai.

d) Ta có 


Khoảng cách từ  đến tiệm cận đứng: .


Khoảng cách từ  đến tiệm cận ngang: .





. Vậy câu d) đúng.

Câu 4: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ sau:
[image: A graph of a function
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Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Tâm đối xứng của đồ thị có tọa độ là 

b) .


c) Tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ  có phương trình là 



d) Có đúng  điểm  với  thuộc đồ thị.
Lời giải
	a) Sai
	b) Sai
	c) Đúng 
	d) Đúng



Từ đồ thị, ta có:

Tiệm cận đứng: 

Tiệm cận ngang: 


 Tâm đối xứng của đồ thị có tọa độ là 

Câu a sai.
Từ đồ thị, ta có:


Tiệm cận đứng: 


Tiệm cận ngang: 




Điểm  thuộc đồ thị .

Do đó: .

Câu b sai.


Với  suy ra: 



Ta có: 

Tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ  có phương trình là





Câu c đúng.

Ta có: 


Vì  thuộc đồ thị nên 




Do  nên Ư 





Suy ra: có đúng  điểm  với  thuộc đồ thị.

Câu d đúng.
☞Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Câu 1: Người ta muốn làm một cái bể dạng hình hộp chữ nhật không nắp (như hình vẽ)




có thể tích bằng . Chiều cao của bể là , các kích thước khác là ,  với [image: ]






và . Diện tích toàn phần của bể (không kể nắp) là hàm số  trên khoảng . Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  là đường thẳng . Tính giá trị của biểu thức .
[image: A diagram of a cube

Description automatically generated]
Lời giải


Do thể tích của bể là  nên 

Diện tích toàn phần của bể là 

Ta có: 



Suy ra đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là 







[bookmark: _Hlk169989785]Câu 2: Giả sử số lượng của một quần thể nấm men tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hinh hoá bằng hàm số , trong đó thời gian  được tính bằng giờ. Tại thời điểm ban đầu , quần thể có 20 tế bào và tăng với tốc độ 12 tế bào/giờ. Tìm các giá trị của  và . Theo mô hình này, số lượng nấm men không vượt quá bao nhiêu?
Lời giải

Ta có: .



Theo đề bài, ta có:  và . Do đó, ta có hệ phương trình: 


Giải hệ phương trình này, ta được  và .

Khi đó, , tức là số lượng quần thể nấm men luôn tăng.

Tuy nhiên, do  nên số lượng quần thể nấm men tăng nhưng không vượt quá 100 tế bào.
Câu 3: Một công ty muốn xây dựng hệ thống dây cáp từ trạm A ở trên bờ biển đến một vị trí B trên một hòn đảo. Hòn đảo cách bờ biển 6 km. Gọi C là điểm trên bờ sao cho BC vuông góc với bờ biển. Khoảng cách từ A đến C là 9 km. Giá để lắp đặt mỗi km hệ thống dây trên bờ là 50 triệu đồng và dưới nước là 130 triệu đồng. Người ta cần xác định một vị trí D trên AC để lắp đặt hệ thống dây theo đường gấp khúc ADB mà số tiền chi phí thấp nhất. Khi đó chi phí lắp đặt thấp nhất là bao nhiêu triệu đồng?
[image: ]
Lời giải


Đặt  (km)  


Ta có  (km) và   (km).

Chi phí lắp đặt là:   (triệu đồng).


Xét hàm số  trên 

.



BBT:
[image: ]

Vậy chi phí thấp nhất để lắp đặt hệ thống dây cáp là  triệu đồng.







Câu 4: Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt một khoảng cách là . Vận tốc của dòng nước là . Nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là  thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ được cho bởi công thức . Trong đó là một hằng số, được tính bằng . Tìm vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên để năng lượng tiêu hao là ít nhất..  
Lời giải


Vận tốc của cá bơi khi ngược dòng là:  ().

Thời gian để cá bơi vượt khoảng cách 300km là .
Năng lượng tiêu hao của cá để vượt khoảng cách đó là:

.

.
[image: A diagram of a number
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km/h.







Câu 5: Cho hàm số  có đồ thị là . Điểm  là điểm bất kỳ  trên đồ thị tiếp tuyến của tại  tạo với hai tiệm cận của một tam giác có diện tích bằng 

                                                                           Lời giải

Gọi .


Tiếp tuyến tại có phương trình là:  


Gọi  là giao hai tiệm cận , tọa độ của 



Tiếp tuyến cắt tiệm cận đứng  tại điểm 


Tiếp tuyến cắt tiệm cận xiên  tại điểm .





Diện tích tam giác  là  

Ta có : 



. 





Câu 6: Cho hàm số  có đồ thị là . Điều kiện để phương trình sau có 6 nghiệm thực phân biệt  là . Tính 
                                                                     Lời giải

Vẽ 

Tập xác định 


Đạo hàm 	

Giới hạn: 
Bảng biến thiên: 
[image: ]

  Đồ thị 
                                                [image: ]

Ta có  


Gọi  và 


Ta thấy khi  thì .



Mặt khác đồ thị hàm số  là hàm số chẵn nên  nhận trục  làm trục đối xứng. 


Từ đồ thị  ta suy ra đồ thị  như sau:


Phần 1: Giữ nguyên phần đồ thị  phía bên phải  trục 

Phần 2: Lấy đối xứng đồ thị phần 1 qua trục 


Đồ thị  là hợp cả hai phần 1 và 2. 
[image: ] Ta có 


Số nghiệm của phương trình

là số giao điểm của đồ thị   

và đường thẳng .

Phương trình  
có 6 nghiệm phân biệt khi 


.Vậy .
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